
STT Ngày sinh Nữ DT NDT Họ và tên cha Họ và tên mẹ Địa
 chỉ

Ghi 
chú

1 Lê Vũ Kim Thư 14/01/2019 1 Lê Trọng Cường Vũ Thị Liễu Khối 3

2 Đinh Công Thiên Qúy 07/02/2019 Hrê Đinh Công Bình Y Đa Ly Khối 3
3 Nguyễn Quang Minh 17/10/2019 Nguyễn Anh Quang Đặng Thị Kim Oanh khối 9
4 Lê Vũ Trọng Nhân 21/9/2019  Lê Trung Tín Vũ Thị Minh Trang Khối 4
5 Nguyễn Thị Hoài An 01/01/2019 1 Nguyễn Văn Lâm Trương Thị Oanh Khối 7
6 Bùi Nguyễn Quốc Dương 04/5/2019 Bùi Công Hiệp Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Khối 2
7 Nguyễn Lê Minh Khuê 20/02/2019 1 Nguyễn Văn Hiếu Lê Thị Thanh Diễm Khối 2
8 Bùi Ngọc Ánh 14/02/2019 1 Mường 1 Bùi  Thanh Sự Phạm Thị Huyền Khối 7
9 A Brao Trường An 21/01/2019 XĐ A Nĩ Y Lan Khối 2

10 Lê Diệp Nhi 04/01/2019 1 Lê Văn Nam Diệp Thị Phượng Khối 3
11 Huỳnh Nhật Khang 21/8/2019 Huỳnh Kim Kiên Mai Thị Vân Khối 4
12 Lăng Việt An 13/9/2019 1 Nùng 1 Lăng Văn Nghĩa  Y  Hậu Khối 3
13 Phan Văn Khôi 03/4/2019 Phan Văn Nhân Trần Thị Mỹ Lệ Khối 4
14 Nguyễn Ngọc Châu 18/4/2019 1 Nguyễn Văn Tín Phạm Thị Mỹ Nhân Khối 2

15 Nguyễn Bảo An 30/10/2019 1 Nguyễn Đình Nam Nguyễn T Phương Dung Khối 2

16 Nguyễn Diệu An 30/10/2019 1 Nguyễn Đình Nam Nguyễn T Phương Dung Khối 2
17 A Nguyễn Đức Trọng 31/3/2019 XĐ Y Khúp Khối 7
18 Đào Thanh Chí Sơn 20/12/2019 Đào Thanh Đồng Cành Tô Ly Mi Văn Lem
19 Dương Hoàng Linh 29/4/2019 1 Dương Minh Khoa Trần Thị Thiên Lý Khối 5
20 Lương Ngọc Diệu Nhi 24/9/2019 1 Lương Văn Bình Lê Thị Huệ Khối 7

21 Lê Phước Hà 06/4/2019 Lê Phước Cáng Y Hày Khối 4

22 Nguyễn Hoàng Gia Huy 18/11/2019 Nguyễn Minh Hoàng Hoàng Thị Thu Hà Khối 4
23 Triệu Khánh Vân 15/6/2019 1 XĐ 1 Triệu Văn Tướng Y Bi Khối 4
24 TSìn Lê Ngọc Diệp 21/4/2019 1 Thái 1 TSìn Văn Quốc Tuấn Lê Thị Trâm Khối 2 TM
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